
Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt

01 Mâm 1 76% 24% 72% 28% 74% 26% 73% 27% 73% 27%

02 Mâm 2 76% 24% 74% 26% 73% 27% 74% 26% 73% 27%

03 Mâm 3 76% 24% 72% 28% 74% 26% 74% 26% 73% 27%

04 Mâm 4 73% 27% 72% 28% 74% 26% 74% 26% 76% 24%

75.3% 24.8% 72.5% 27.5% 73.8% 26.3% 73.8% 26.3% 73.8% 26.3%

01 Chồi 1 73% 27% 74% 26% 74% 26% 73% 27% 74% 26%

02 Chồi 2 76% 24% 75% 25% 77% 23% 77% 23% 78% 22%

03 Chồi 3 75% 25% 74% 26% 74% 26% 73% 27% 74% 26%

04 Chồi 4 75% 25% 74% 26% 74% 26% 74% 26% 73% 27%

05 Chồi 5 75% 25% 72% 28% 74% 26% 73% 27% 75% 25%

06 Chồi 6 77% 23% 74% 26% 75% 25% 74% 26% 75% 25%

75.2% 24.8% 73.8% 26.2% 74.7% 25.3% 74.0% 26.0% 74.8% 25.2%

01 Lá 1 83% 17% 84% 16% 87% 13% 87% 13% 81% 19%

02 Lá 2 81% 19% 81% 19% 82% 18% 80% 20% 80% 20%

03 Lá 3 81% 19% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 79% 21%

04 Lá 4 87% 13% 83% 17% 83% 17% 84% 16% 82% 18%

05 Lá 5 81% 19% 82% 18% 82% 18% 81% 19% 83% 17%

06 Lá 6 83% 17% 82% 18% 82% 18% 82% 18% 82% 18%

07 Lá 7 81% 19% 81% 19% 82% 18% 80% 20% 82% 18%

82.4% 17.6% 81.9% 18.1% 82.6% 17.4% 82.0% 18.0% 81.3% 18.7%

77.6% 22.4% 76.1% 23.9% 77.0% 23.0% 76.6% 23.4% 76.6% 23.4%

 

TỔNG % 3 KHỐI

Nghĩa Tân,  ngày 29 tháng 11 năm  2024

                    P. HIỆU TRƯỞNG

               Nguyễn Thị Kim Hồng

KHỐI MẦM

TỔNG %

KHỐI CHỒI

TỔNG %

KHỐI LÁ

Tổng %

                                                        Năm học 2024-2025

STT KHỐI

CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

LVPTTC PTNT PTNN PTTCKNXH PTTM

UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG VÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       BẢNG TỔNG HỢP CÁC TỈ LỆ % ĐẠT ĐƯỢC CUỐI CHỦ ĐỀ CÁC LĨNH VỰC

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
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